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	Hiệu trưởng: Nguyễn Hiền Hòa
Ngày sinh: 31/01/1971
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐTdđ: 0987733104
E-mail vp:
mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenhienhoa@gmail.com
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	P. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Chiên
Ngày sinh: 05/04/1972
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0945796898
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : nguyenthichien.mnconghoa@pgdquangyen.edu.vn
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	P. Hiệu trưởng: Trần Thị Nga
Ngày sinh: 26/05/1972
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0989913926
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : ngamnconghoa@gmail.com
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	Giáo viên: Phạm Thị Hương
Ngày sinh: 27/03/1982
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0396794308
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phamthihuong.mntienan@pgdquangy
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	Giáo viên: Đỗ Thị Nha
Ngày sinh: 15/01/1974
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0378507615
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dothinha.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Đoàn Thị Hoa
Ngày sinh: 15/07/1978
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0977538311
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : doanthihoa.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên:Vũ Thị Bích Hường
Ngày sinh: 07/10/1985
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0375727055
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthibichhuong.mntienan@pgdquangyen.edu.vn

	8 
	[image: image8.jpg]




	Giáo viên:Phạm Thị Thư

Ngày sinh: 07/12/1977
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động:0344858289
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phamthithu.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên:Trần Thị Hằng

Ngày sinh: 12/11/1977
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0359699009
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: tranthihang.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Phạm Thị Mơ
Ngày sinh: 10/03/1985
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 098.815.4483
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:  phamthimo.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Đoàn Thị Khuyến
Ngày sinh: 06/09/1972
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0328926836
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : doanthikhuyenmnhoangtan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Lê Thị Ngoan
Ngày sinh: 05/10/1986
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0383813469
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: lethingoan.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 21/01/1991
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 038.882.8281
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthinguyet.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Phạm Thị Thảo
Ngày sinh: 09/01/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 098.231.0322
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthithao.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Đinh Thị Hải Yến
Ngày sinh: 27/02/1991
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động:  0395414098
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :  dinhthihaiyen.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Đoàn Thị Thơm
Ngày sinh: 03/08/1991
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0366976985
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: doanthithom.mntienan@pgdquangyen.edu.vn

	17 
	[image: image17.jpg]




	Giáo viên: Phạm Thị Kiên
Ngày sinh: 03/11/1990
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0356274459
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :  phamthikien.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Phạm Thị Thùy
Ngày sinh: 20/03/1991
Trình độ C.môn:  Đại Học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0393846416
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:phamthithuy.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Đỗ Thị Thủy
Ngày sinh: 23/11/1983
Trình độ C.môn:  Đại Học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 098.659.6432
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :  dothithuy.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Lưu
Ngày sinh: 28/03/1986
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0353301838
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :  nguyenthiluu.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Hoa
Ngày sinh: 19/10/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0974920048
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 

nguyenthikimhoa.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Phạm Thị  Hà
Ngày sinh: 13/07/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 039.631.6915
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :  phamthiha.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên:Vũ Thị Lan
Ngày sinh: 13/02/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0368052563
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :  vuthilan.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Đỗ Thị Hằng
Ngày sinh: 30/08/1994
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0388963864
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :  dothihang.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Phạm Thị Thu Hương
Ngày sinh: 30/07/1981
Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 090.209.5848
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :  phamthithuhuong.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Dương Thị Tú Quyên
Ngày sinh: 21/11/1993
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0382520696
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :  duongthituquyen.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Bùi Thị Bích
Ngày sinh: 28/10/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0354553409
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :  buithibich.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên:  Vũ Thị Ngọc Ánh
Ngày sinh:  13/08/1994 
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động:  0359948101
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :  vuthingocanh.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Mận
Ngày sinh:  30/11/1993 
Trình độ C.môn: Đại học.
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động:  0368250106
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :  nguyenthiman.mntienan@pgdquangyen.edu.vn
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	Nhân viên: Phạm Thị Đào
Ngày sinh: 01/08/1980
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 

ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0383869686
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn

E-mail cá nhân :  phamthidao@gmail.com
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	Nhân viên: Đỗ Thị Ngân
Ngày sinh: 21/12/1983
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3682465
ĐT di động: 0979581366
E-mail vp: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dothingantanan@gmail.com



